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	Ngày khảo sát
	Ca khảo sát
	Lớp
	Số lượng
	Phòng
	Giám thị

	16/4/2019
	Ca 1: Từ 7g30 đến 8g15
	9/1
	37
	Tin học 1
	Lê Huy Tước
Nguyễn Đại Lãm

	
	
	9/2
	39
	Tin học 2
	Bùi Thị Vân Anh
Đặng Thị Vân

	
	
	9/3
	39
	Tin học 3
	Trần Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thùy Ân

	
	Ca 2: Từ 8g45 đến 9g30
	9/4
	35
	Tin học 1
	Lê Huy Tước
Bùi Thị Xuân Hoàng

	
	
	9/5
	37
	Tin học 2
	Bùi Thị Vân Anh
Nguyễn Thiên Phương

	
	
	9/6
	39
	Tin học 3
	Trần Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thùy Ân

	
	Ca3: Từ 10g00 đến 10g45
	9/7
	38
	Tin học 1
	Lê Huy Tước
Bùi Thị Xuân Hoàng

	
	
	9/8
	39
	Tin học 2
	Bùi Thị Vân Anh
Nguyễn Thiên Phương

	
	
	9/9
	38
	Tin học 3
	Trần Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thùy Ân

	17/4/2019
	Ca 7: Từ 7g30 đến 8g15
	9/12 
	41
	Tin học 1
	Lê Huy Tước
Lê Thị Thúy Hằng

	
	
	9/10
	35
	Tin học 2
	Bùi Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Diễm Phương

	
	
	9/11
	43
	Tin học 3
	Trần Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Anh Trâm

	
	Ca 8: Từ 8g45 đến 9g30
	9/13
	39
	Tin học 1
	Lê Huy Tước
Lê Thị Thúy Hằng

	
	
	9/14
	32
	Tin học 2
	Bùi Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Diễm Phương

	
	
	9/15
	31
	Tin học 3
	Trần Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Anh Trâm

	
	Ca 9: Từ 10g00 đến 10g45
	Khảo sát bổ sung HS vắng
	
	Tin học 3
	Trần Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Anh Trâm

	Tổng cộng
	
	
	562
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